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STT Mã sản phẩm
Tên sản phẩm

Thông số sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm

Đơn vị 

tính

Đơn giá 

niêm yết

(VND)

Ghi chú

Cảm ơn Anh Chị đã tin tưởng và yêu cầu báo giá các sản phẩm của LGL, theo yêu cầu của Anh Chị, LGL gửi lại báo giá chi tiết 

các sản phẩm như sau:

2 LGL30W

Đèn Quang Hợp LGL 30w Ánh Sáng Nắng 

Sớm 3800K

Công suất: 30W. Quang thông: 4500 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 60 cm. 

Góc chiếu: 120 độ. Khoảng cách từ đèn tới 

cây đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn hoặc 

bằng: 40 cm

Cái 490.000

1 LGL20W

Đèn Quang Hợp LGL 20w Ánh Sáng Nắng 

Sớm 3800K

Công suất: 20W. Quang thông: 2500 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 40 cm. 

Góc chiếu: 120 độ. Khoảng cách từ đèn tới 

cây đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn hoặc 

bằng: 30 cm

22 Cái 390.000

4 LGLSPL20W

Đèn Quang Hợp Spotlight LGL 20W

Công suất: 20W. Quang thông: 2900 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 40 cm. 

Góc chiếu: 30 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây 

đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn : 0,8m

Màu sắc: Trắng, Đen

Cái 430.000

3 LGL50W

Đèn Quang Hợp LGL 50w Ánh Sáng Nắng 

Sớm 3800K

Công suất: 50W. Quang thông: 7200 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 80 cm. 

Góc chiếu: 120 độ. Khoảng cách từ đèn tới 

cây đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn hoặc 

bằng: 50 cm

22 Cái 650.000

5 LGLSPL20WD

Đèn Quang Hợp Spotlight LGL Thân Dài 20W 

Công suất: 20W. Quang thông: 2900 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 40 cm. 

Góc chiếu: 30 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây 

đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn : 0,8m

Màu sắc: Trắng, Đen

Cái 490.000



6 LGLSPL30W

Đèn Quang Hợp Spotlight LGL 30W

Công suất: 30W. Quang thông: 4500 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 60 cm. 

Góc chiếu: 30 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây 

đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn : 1,2m

Màu sắc: Trắng, Đen

Cái 550.000

8 LGLTUYP1M

Đèn Quang Hợp Dạng Tuyp Dài 1m

Công suất: 37W. Quang thông: 5300 Lumen. 

Chiếu tối ưu cho diện tích 100x30cm. Góc 

chiếu: 120 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây đạt 

hiệu quả cao nhất < 30cm

Màu sắc: Trắng Nhôm

Cái 590.000

7 LGLSPL50W

Đèn Quang Hợp Spotlight LGL 50W

Công suất: 50W. Quang thông: 7200 Lumen. 

Chiếu tốt nhất cho cây có đường kính: 80 cm. 

Góc chiếu: 30 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây 

đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn : 1,5m

Màu sắc: Trắng, Đen

Cái 690.000

11 LGLCK21
Chân đèn kiềng chiếu cây, cao 2,1m

Gấp gọn 65cm, mở ra cao nhất 2,1m

Màu sắc: Đen

22 Cái 180.000

9 LGLTUYP05M

Đèn Quang Hợp Dạng Tuyp Dài 0,5m

Công suất: 22W. Quang thông: 3000 Lumen. 

Chiếu tối ưu cho diện tích 50x30cm. Góc 

chiếu: 120 độ. Khoảng cách từ đèn tới cây đạt 

hiệu quả cao nhất < 30cm

Màu sắc: Trắng Nhôm

Cái 390.000

10 LGL200W

Đèn Quang Hợp LGL 200W

Công suất: 200W. Quang thông: 24000 

Lumen. Chiếu tối ưu cho diện tích dưới 

1,8x1,8m. Góc chiếu: 30 độ. Khoảng cách từ 

đèn tới cây đạt hiệu quả cao nhất nhỏ hơn : 

2mm

Màu sắc: Đen

Cái 3.500.000



Ghi chú:

1. Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí vận chuyển

2. Nếu số lượng lưu kho không đủ đáp ứng đơn hàng, nhà máy sẽ sản xuất và giao hàng theo giai đoạn, muộn nhất là 25 ngày

3. Báo giá trên chỉ có giá trị trong vòng 15 ngày, kể từ ngày báo giá

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2024

13 LGLCDK
Chân đèn chiếu cây kẹp bàn, cao 0,7m

Vươn cao nhất được 70cm

Màu sắc: Trắng, Đen

22  Cái 180.000

12 LGLCDD

Chân đèn đứng chiếu cây, cao 2m

Đế đèn nặng 4kg chắc chắn, thân đèn gập 

điều chỉnh được chiếu cao tối đa 2m

Màu sắc: Trắng, Đen

22 Cái 380.000

15 LGLR1M
Thanh Ray Đèn Spotlight dài 1M

Màu sắc: Trắng, Đen
Thanh 60.000

14 LGLTM
Time hẹn giờ bật tắt tự động 

Công suất tối đa 2000W

Màu sắc: Trắng

22 Cái 150.000

17 LGLR2D
Ray Đôi Đèn Spotlight gắn 2 bóng

Màu sắc: Trắng, Đen
Thanh 35.000

16 LGLR1D
Ray Đơn Đèn Spotlight gắn 1 bóng

Màu sắc: Trắng, Đen
Thanh 35.000


